
1/14 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI 

 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC  

  

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ MINH NHÀN 

2. Năm sinh: 1976                                                         3. Nam/Nữ: Nữ 

4.  Học hàm: PGS                                                    Năm được phong: 2015 

     Học vị: TS                                                           Năm đạt học vị: 2010 

5. Chức vụ công tác: Trưởng khoa 

6. Địa chỉ: Phòng 304 nhà F, Khoa Quản trị nhân lực, Trường Đại học Thương mại, 79 

Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội. 

    Điện thoại:  0364082391 

    E-mail: minhnhan@tmu.edu.vn 

7. Cơ quan công tác 

    Tên cơ quan: Trường Đại học Thương mại         

    Địa chỉ cơ quan: 79 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội 

    Điện thoại: (024) 3764 3219 

    Website: tmu.edu.vn 

8. Quá trình đào tạo  

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành 
Năm tốt 

nghiệp 

Đại học Trường Đại học Thương mại Quản trị doanh nghiệp  1998 

Thạc sĩ Trường Đại học Thương mại  Kinh tế các ngành SX và DV 2003 

Tiến sĩ Trường Đại học Thương mại Quản lý kinh tế  2010 

9. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB) 

TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết 

1 Tiếng Anh  Khá Khá Khá Khá 

2      

10. Quá trình công tác 

Thời gian 

(từ năm ... đến 

năm...) 

Vị trí 

công tác 

Lĩnh vực 

chuyên môn 
Cơ quan công tác 

11/1998 - 07/2009 Giảng viên  QTDN 
Khoa Quản trị DN - 

ĐHTM  

07/2009 - 08/2010 Phó trưởng BM QTDN, QTNL 
Khoa Quản trị DN - 

ĐHTM 
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08/2010 - 10/2016 Phó trưởng khoa  QTNL, QTKD 
Khoa Quản trị nhân 

lực - ĐHTM 

10/2016 - nay Trưởng khoa  QTNL, QTKD 
Khoa Quản trị nhân 

lực - ĐHTM 

    

11. Các bài báo khoa học được công bố 

TT 
Tên bài báo 

 

Tác giả 

hoặc   

đồng tác giả 

Nơi công bố 

(tên tạp chí, kỷ yếu hội 

thảo khoa học đã đăng) 

Năm 

công bố 

1 

Thực trạng và một số giải pháp 

giải quyết mâu thuẫn trong mối 

quan hệ lao động ở các doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài 

Đồng tác giả 

Tạp chí khoa học 

Thương Mại, số 

4+5/2004, tr.97-100. 

(đồng tác giả). 

2004 

2 

Hệ thống phân phối sản phẩm 

dệt may Việt Nam thực trạng và 

giải pháp 

Đồng tác giả 

Tạp chí Khoa học 

Thương Mại, số 11 

tháng 10/2005, tr.42-46 

(đồng tác giả) 

2005 

3 

Xử lý quan hệ lao động ở các 

doanh nghiệp nước ta phù hợp 

với xu hướng phát triển nền 

kinh tế tri thức 

Tác giả 

Kỷ yếu HTQT: “Những 

vấn đề cơ bản về quản 

trị kinh doanh và 

thương mại trong bối 

cảnh công nghệ thông 

tin và kinh tế tri thức”, 

Hà Nội. 

2006 

4 

Một số trao đổi về việc đăng ký 

và khai thác quyền sở hữu nhãn 

hiệu hàng hóa ở các doanh 

nghiệp Việt Nam hiện nay 

Đồng tác giả 

Kỷ yếu HTQT: “Sở 

hữu trí tuệ”, Hà Nội. 

(đồng tác giả) 

2008 

5 

Thực trạng đổi mới phương 

pháp giảng dạy lý thuyết một số 

môn học ở bộ môn Quản trị 

doanh nghiệp thương mại 

Tác giả  

Kỷ yếu HTQG: “Đổi 

mới phương pháp giảng 

dạy lý thuyết và tổ 

chức quản lý giờ thực 

hành trong cấu trúc tín 

chỉ của học phần”, Hà 

Nội. 

2008 

6 Trách nhiệm xã hội đối với Tác giả Kỷ yếu KTQT: “Trách 2008 
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người lao động ở các doanh 

nghiệp Việt Nam – thực trạng 

và giải pháp 

nhiệm xã hội của doanh 

nghiệp các góc độ tiếp 

cận – thực tiễn và giải 

pháp”, tập 3, Hà Nội 

7 

Nghiên cứu môi trường quan hệ 

lao động trong doanh nghiệp 

Việt Nam 

Tác giả 

Tạp chí Khoa học 

Thương Mại, Hà Nội, 

số 28 tháng 2/2009. 

2/2009 

8 

Tăng cường công tác tìm hiểu 

thực tế tại doanh nghiệp đối với 

đội ngũ giảng viên trẻ của Bộ 

môn Quản trị doanh nghiệp 

thương mại hiện nay 

Tác giả 

Kỷ yếu HTQG: “Tương 

tác trường đại học – 

doanh nghiệp theo mục 

tiêu nâng cao chất 

lượng đáp ứng nhu cầu 

xã hội và năng lực cạnh 

tranh cốt lõi của DN”, 

Hà Nội. 

2009 

9 

Xu hướng phát triển quan hệ 

lao động trong doanh nghiệp 

Việt Nam 

Tác giả  

Tạp chí Lao động và 

Xã hội, Hà Nội, số 356 

(4/2009), tr.31-33. 

2009 

10 

Một số ý kiến trao đổi về pháp 

luật quan hệ lao động ở Việt 

Nam hiện nay 

Tác giả  

Tạp chí Kinh tế và Dự 

báo, Hà Nội, số 7 tháng 

4/2009, tr.27-29. 

2009 

11 

Đổi mới quan điểm quản lý nhà 

nước về quan hệ lao động trong 

DN phù hợp với bối cảnh hiện 

nay ở Việt Nam 

Tác giả  

Tạp chí Quản lý kinh 

tế, tháng 5/2009, tr.50-

55. 

2009 

12 

Một số đặc điểm của quan hệ 

lao động trong doanh nghiệp 

Việt Nam hiện nay 

Tác giả  

Tạp chí Khoa học 

Thương Mại, Hà Nội, 

số 32 tháng 10/2009. 

2009 

13 

Bàn về mô hình tái cấu trúc 

doanh nghiệp logistic Việt Nam 

giai đoạn hậu khủng hoảng 

Tác giả  

Kỷ yếu KTQT: “Tái 

cấu trúc ngành và các 

DN công thương trong 

giai đoạn hậu khủng 

hoảng tài chính toàn 

cầu”, Hà Nội. 

2010 

14 

Thị trường phân phối bán lẻ 

Việt Nam - Thực trạng và giải 

pháp 

Đồng tác giả  

Kỷ yếu HTQT: “Các 

cam kết WTO về dịch 

vụ phân phối: những 

2010 
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vấn đề đặt ra với Việt 

Nam”, Hà Nội.  

15 

Phát triển đội ngũ giảng viên – 

một định hướng then chốt để 

thực hiện mục tiêu nâng cao 

chất lượng đào tạo của Khoa 

Quản lý nguồn nhân lực 

Tác gỉ  

Kỷ yếu KTQG: “Đổi 

mới phương pháp ĐT 

và quản lý ĐT đáp ứng 

tuyên bố chuẩn đầu ra 

các chuyên ngành – 

Tổng kết 5 năm và định 

hướng phát triển”. 

2010 

16 

Chiến lược cạnh tranh của 

doanh nghiệp logistic Việt Nam 

dựa trên tri thức trong bối cảnh 

toàn cầu hóa  

Tác giả  

Kỷ yếu HTQT: “Quản 

trị chiến lược dựa trên 

tri thức trong khu vực 

Đông Nam Á thách 

thức, nhân tố và triển 

vọng”, NXB Thống kê, 

Hà Nội, 5/2011. 

2011 

17 

Một số ý kiến trao đổi về chính 

sách phát triển làng nghề ở 

nông thôn nước ta 

Đồng tác giả 

Kỷ yếu HTQG: “Ổn 

định kinh tế vĩ mô và 

phát triển kinh tế”, ĐH 

kinh tế TP.Hồ Chí 

Minh.  

2012 

18 

Vấn đề “nợ” bảo hiểm xã hội ở 

doanh nghiệp nước ta hiện nay 

– nguyên nhân và biện pháp 

khắc phục 

Tác giả  

Tạp chí Khoa học 

Thương Mại, Hà Nội, 

số 46 tháng 02/2012, 

tr.15-19. 

2012 

19 

Đào tạo nhân lực phục vụ phát 

triển kinh tế xã hội tỉnh Sơn La 

và vùng Tây Bắc trong tiến 

trình hội nhập – những vấn đề 

cơ bản  

Tác giả 

Kỷ yếu HTQG: “Đào 

tạo nhân lực phục vụ 

phát triển KT-XH tỉnh 

Sơn La và vùng Tây 

Bắc trong tiến trình hội 

nhập”, NXB Thống kê, 

Hà Nội, 9/2012 

2012 

20 
Quan hệ lao động trong doanh 

nghiệp ở Việt Nam 
Tác giả  

Tạp chí Kinh tế và Dự 

báo, Hà Nội, số 18 

(9/2012), tr.19-22. 

2012 

21 

Bàn về chất lượng lãnh đạo 

doanh nghiệp Việt theo cách 

tiếp cận trách nhiệm xã hội  

Tác giả 

Kỷ yếu Ngày nhân sự 

Việt Nam 2012 chủ đề 

“Chất lượng lãnh đạo 

2012 
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doanh nghiệp Việt”, 

NXB Thông tin và 

Truyền thông, Hà Nội, 

tháng 10/2012. 

22 

Định dạng nhu cầu nhân lực 

thương mại Thủ đô đến năm 

2020 

Tác giả 

Tạp chí Khoa học 

Thương Mại, Hà Nội, 

số 50 tháng 10/2012, 

tr.9-14. 

2012 

23 

Đổi mới quản lý nhà nước đối 

với quan hệ lao động trong DN 

Việt Nam – nhìn từ góc độ 

phương pháp quản lý  

Tác giả 

Tạp chí Quản lý kinh 

tế, Hà Nội, số 49 tháng 

9,10/2012, tr.19-26. 

2012 

24 

Tăng cường quản lý nhà nước 

về quan hệ lao động doanh 

nghiệp trong điều kiện hội nhập 

kinh tế quốc tế  

Tác giả 

Kỷ yếu HTQT: “Hội 

nhập:Cơ hội và Thách 

thức”, NXB Thống kê, 

Hà Nội, 12/2012 

2012 

25 

Sử dụng mô hình Box – Jenkins 

trong dự báo bán hàng tại các 

doanh nghiệp thương mại nhà 

nước  

Đồng tác giả 

Tạp chí Khoa học 

Thương Mại, Hà Nội, 

số 53+54 tháng 

01/2013, tr.100-106. 

2013 

26 

Using Box – Jenkins model in 

sales forecast at state – owned 

commercial enterprises. 

Đồng tác giả 

Trade science review , 

Volum 1, Number 1, 

July 2013. (đồng tác 

giả) 

2013 

27 

Thành tựu và những vấn đề đặt 

ra trong lĩnh vực việc làm kể từ 

khi Việt Nam gia nhập WTO  

Tác giả  

Kỷ yếu HTQT: “Thành 

tựu và những vấn đề 

đặt ra”, NXB Thống 

kê, Hà Nội, 11/2013, 

tr.388-398 

2013 

28 

Lĩnh vực lao động trong hiệp 

định đối tác kinh tế chiến lược 

xuyên Thái Bình Dương (TPP) 

và những vấn đề đặt ra đối với 

Việt Nam  

Tác giả 

Tạp chí Khoa học 

Thương mại, Hà Nội, 

số 66 tháng 2/1014, 

tr.15-24. 

2014 

29 

Căn cứ pháp lý của quan hệ lao 

động doanh nghiệp: Lý luận và 

thực tiễn ở nước ta 

Tác giả 

Tạp chí Quản lý Kinh 

tế, Hà Nội, số 61, tháng 

6-7/2014, tr.3-14 

2014 
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30 

Dự báo bán hàng – công cụ 

quan trọng của các doanh 

nghiệp thương mại 

Tác giả 

Tạp chí Kinh tế và Dự 

báo, Hà Nội, số 09 

(5/2014), tr.83-85. 

2014 

31 

Giải pháp đào tạo nguồn nhân 

lực phục vụ chiến lược phát 

triển thương mại Tây  Bắc thời 

kỳ hội nhập  

Tác giả 

Tạp chí Công Thương, 

Hà Nội số 7 tháng 

4/2014, tr.76-77. 

2014 

32 

Đối thoại xã hội - công cụ quan 

trọng phát triển quan hệ lao 

động hiện đại. 

Tác giả 

Kỷ yếu HTQT “Những 

vấn đề về quản lý kinh 

tế và quản trị kinh 

doanh hiện đại”, NXB 

Thống kê, Hà Nội, 

5/2014, tr.520-537. 

2014 

33 

Mô hình nhân sự hiện đại 

HRBP: Nhân sự - Đối tức chiến 

lược của kinh doanh. 

Đồng tác giả 

Kỷ yếu HTQT: “Những 

vấn đề về quản lý kinh 

tế và quản trị kinh 

doanh hiện đại”, NXB 

Thống kê, Hà Nội, 

5/2014, tr.846-855.  

2014 

34 

Quản lý nhà nước đối với việc 

thực hiện trách nhiệm xã hội 

của doanh nghiệp Việt Nam  

Tác giả  

Tạp chí Lao động và 

Xã hội, Hà Nội, số 478 

(5/2014), tr16-18. 

 

2014 

35 
Bàn về năng lực chủ thể quan 

hệ lao động  
Tác giả 

Tạp chí Kinh tế và Dự 

báo, Hà Nội, số 11 

tháng 6/2014, tr.45-47. 

2014 

36 

Bàn về chính sách thu hút 

nguồn nhân lực chất lượng cao 

ngành y tế Sơn La  

Tác giả 

Tạp chí Khoa học 

Thương mại số 70 

tháng 6/2014, tr.18-28. 

2014 

37 

Nghiên cứu những tác động đến 

thực hiện trách nhiệm xã hội 

đối với người lao động tại DN 

chế biến, xuất khẩu thủy sản 

Tác giả 

Tạp chí Khoa học 

Thương mại số 73 

tháng 9/2014, tr.26-34. 

2014 

38 

Từ TPP nhìn lại mô hình cam 

kết lao động trong các hiệp 

định thương mại tự do và 

những vấn đề đặt ra với Việt 

Tác giả 

Tạp chí Khoa học 

Thương mại số số 

86+87 (T11/2015), tr.. 

2015 
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Nam 

39 

Bàn về độ bao phủ thực tế của 

Bảo hiểm xã hội tự nguyện đối 

với lao động phi chính thức ở 

VN. 

Tác giả 

Kỷ yếu HTQT: "Kinh 

tế phi chính thức", 

NXB Thống kê, Hà 

Nội, tháng 11/2015, tr. 

2015 

40 

Tăng cường hợp tác giữa 

trường đại học và doanh 

nghiệp – Yếu tố quan trọng 

triển khai mô hình đào tạo theo 

năng lực. 

Đồng tác giả 

Kỷ yếu HTQG: "Phát 

triển đào tạo đáp ứng 

yêu cầu đổi mới căn 

bản, toàn diện GDĐH 

Việt Nam", NXB 

Thống kê, Hà Nội, 

tháng 04/2015, tr. 

2015 

41 

Hội nhập kinh tế quốc tế và 

trách nhiệm xã hội của các 

doanh nghiệp chế biến, xuất 

khẩu thủy sản Việt Nam 

Tác giả 

Kỷ yếu HTQT: "Hội 

nhập KTQT: Cơ hội và 

thách thức", NXB 

Thống kê, Hà Nội, 

04/2016, tr. 

2016 

42 

Sử dụng lao động có trách 

nhiệm - Giải pháp phát triển du 

lịch khu vực Duyên hải Nam 

Trung bộ, Việt Nam  Tác giả 

Kỷ yếu HTQT: "Phát 

triển du lịch bền vững 

khu vực Duyên hải 

Nam Trung bộ, Việt 

Nam", NXB Thống kê, 

Hà Nội, 7/2016, tr.646 

-664 

2016 

43 

Chính sách hỗ trợ phát triển 

sản xuất và xuất khẩu Chè tỉnh 

Yên Bái 

Tác giả  

Kỷ yếu Hội thảo của đề 

tài cấp NN "Chuỗi 

cung ứng nông lâm đặc 

sản xuất khẩu của các 

tỉnh khu vực Tây Bắc"/ 

6-2016 

2016 

44 

Đào tạo kĩ năng tại trường Đại 

học Thương mại trong điều 

kiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

Đồng tác giả  

Kỷ yếu HTQG "Đổi 

mới và nâng cao chất 

lượng đào tạo đại học 

trong điều kiện tự chủ, 

tự chịu trách nhiệm"/2-

2017 

2017 

45 
Trách nhiệm xã hội của doanh 

nghiệp với đối tác trong 
Tác giả  

Kỷ yếu HTQT "Phát 

triển kinh tế VN trong 
2017 
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HNKTQT (nghiên cứu tại các 

DN Chế biến xuất khẩu Thủy 

sản VN) 

tiến trình hội nhập quốc 

tế"/4-2017 

46 

Chất lượng nhân lực y tế tỉnh 

Sơn La - Thực trạng và giải 

pháp 

Đồng tác giả  

Tạp chí Khoa học 

Thương mại/số 103 

(3/2017) 

2017 

47 

Corporate Social Responsibility 

to the environment in the 

context of international 

economic integration (Research 

on Vietnamese Seafood 

Processing and Exporting 

Enterprises) 

Đồng tác giả 

International 

Conference on 

Globalisation Climate 

Change and 

Sustainable  

development, Ha Tinh 

University 

2017 

48 

Labor provisions in trade 

agreements – Vietnam’s 

participation and implications 

Đồng tác giả 

The 4th International 

Conference on Korea 

Trade and the 11th  

International Triangle 

Symposium 

2017 

49 

Training human resource 

strategy for Vietnam's Logistics 

Industry   

Đồng tác giả 

Proceedings of the 6th 

International 

Conference on 

Emerging challenges: 

Strategic Integration 

ICECH 2017, Bach 

Khoa Publishing House 

2017 

50 

Tổng quan lý thuyết về trả công 

lao động và quản trị trả công 

lao động: Quan điểm quốc tế 

và tại Việt Nam  

Đồng tác giả 

Tạp chí Công Thương, 

Các kết quả nghiên cứu 

khoa học và ứng dụng 

công nghệ, Số 2 

(02/2018) 

2017 

51 

Ảnh hưởng của các bên liên 

quan đến thực hiện trách nhiệm 

xã hội đối với người lao động 

của doanh nghiệp May Việt 

Nam 

Đồng tác giả 

Tạp chí Khoa học 

thương mại, Số 117 

(05/2018), tr 39-49  

2018 

52 

Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng 

đến thực hiện trách nhiệm xã 

hội đối với người lao động của 

Đồng tác giả 

Tạp chí Khoa học 

thương mại, Số 118 

(06/2018), tr 53-63  

2018 
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doanh nghiệp May Việt Nam 

53 

Industrial Revolution 4.0: 

Impacts and solutions to 

develop labour relations in 

Vietnam enterprises 

Đồng tác giả 

Kỷ yếu HTQT “Cách 

mạng công nghiệp 4.0: 

Cơ hội và thách thức 

đối với phát triển kinh 

tế Việt Nam”, NXB Hà 

Nội, tháng 8/2018, 

tr155-170 (đồng tác 

giả) 

2018 

54 

Đổi mới sáng tạo trong thực 

hiện trách nhiệm xã hội của 

doanh nghiệp Việt Nam 

Tác giả 

Kỷ yếu HTQG: “Đổi 

mới sáng tạo nâng cao 

năng lực cạnh tranh của 

doanh nghiệp Việt 

Nam”, NXB Công 

thương, Quý IV/2018 

tr46-53 

2018 

55 

Đào tạo Thạc sĩ Quản trị nhân 

lực tại trường Đại học Thương 

mại định hướng tiêu chuẩn 

Quản trị nguồn nhân lực toàn 

cầu (ISO/TC 260) 

Đồng tác giả 

Kỷ yếu HTQG: “Đào 

tạo sau đại học đáp ứng 

yêu cầu hội nhập quốc 

tế - cơ hội, thách thức 

và giải pháp”, NXB Hà 

Nội, tháng 11/2018, 

tr124-134  

2018 

56 

Training human resources to 

implement trade development 

strategies for Tây Nguyên  

Đồng tác giả 

Kỷ yếu HTQT 

“Thương mại và phân 

phối” lần thứ 1 năm 

2011, NXB Nông 

nghiệp tháng 11/2018, 

tr27- 40. Isbn: 978-

604-60-2871-0 

2018  

57 

Quyền tổ chức và thương lượng 

tập thể - Thực trạng và giải 

pháp ở Việt Nam 

Tác giả 

Kỷ yếu HTQG: "Quản 

trị nhân lực doanh 

nghiệp trong bối cảnh 

hội nhập quốc tế và 

cách mạng công nghiệp 

4.0", NXB ĐHQG Hà 

Nội, tháng 4/2019, tr 

238-253 

2019 
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58 

Competence Model for 

Training and Development of 

Vietnam's Logistics Human 

Resource in the Fourth 

Industrial Revolution 

Đồng tác giả 

The 4th International 

Conference of Supply 

Chain and Technology 

Innovation ICOSTI 

2019: "Golobal Value 

Chain and Logistics in 

the Age pf the 

Industrial Revolution", 

August, 2019, Busan, 

South Korea.  

2019 

59 

Đổi mới sáng tạo trong Đối 

thoại xã hội tại doanh nghiệp 

nhìn từ mô hình PICC 

Đồng tác giả 

Kỷ yếu HTQT: "Khởi 

nghiệp và sáng tạo - 

Cơ hội và thách thức 

đối với doanh nghiệp 

Việt Nam", NXB Hà 

Nội tháng 9/2019. 

2019 

60 

Đổi mới quan hệ lao động 

doanh nghiệp Việt Nam trong 

bối cảnh toàn cầu hóa: Nhìn từ 

góc độ chủ thể và hình thức 

tương tác 

Đồng tác giả 

Kỷ yếu HTQT: "Thách 

thức toàn cầu và ứng 

phó của địa phương: 

Chuyển đổi quan hệ lao 

động công nghiệp và 

khung pháp lý tại Việt 

Nam và các nền kinh tế 

mới nổi", tháng 

07/2019. 

2019 

61 

Đề xuất mô hình nghiên cứu 

các yếu tố ảnh hưởng đến quản 

lý nhà nước về phát triển nguồn 

nhân lực y tế trình độ cao ở địa 

phương 

Đồng tác giả 

Tạp chí Khoa học 

Thương mại, Số 139 

(03/2020), tr 02-11  

2020 

62 

Nghiên cứu tác động đến quản 

lý nhà nước về phát triển nguồn 

nhân lực y tế trình độ cao ở 

Sơn La 

Đồng tác giả 

Tạp chí Khoa học 

Thương mại, Số 140 

(04/2020), tr13-23  

2020 

63 

Đào tạo trình độ đại học ngành 

Quản trị nhân lực định hướng 

công dân toàn cầu tiệm cận 

ISO/TC 260 

Tác giả 

HTQG: "Phát triển 

nguồn nhân lực định 

hướng công dân toàn 

cầu",  NXB ĐHQG Hà 

2020 
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Nội, tháng 4/2019, tr 

14-27 

64 

Complying with international 

labor standards amid trade 

protectionism: Research on 

global value chain of garment 

industry 

Đồng tác giả 

HTQT:“Phát triển kinh 

tế và thương mại Việt 

Nam trong bối cảnh 

bảo hộ thương mại", 

NXB  

2020 

65 

Ảnh hưởng của Quản trị nhân 

lực xanh đến năng lực cạnh 

tranh của doanh nghiệp Việt 

Nam 

Đồng tác giả  
TC Kinh tế và Dự báo, 

số 18, tháng 6/2020 
2020 

66 

Research on the Factors 

Affecting the Implementation of 

Social Dialogue at Garment 

Enterprises in Vietnam 

Đồng tác giả 

Journal of Trade 

science, No 4, 

December, 2020 

2020 

67 

Phát triển quan hệ lao động khi 

Việt Nam tham gia Hiệp định 

thương mại tự do thế hệ mới 

Tác giả 

Tạp chí Sức khỏe và 

Môi trường, số 93, 

tháng 12/2020  

2020 

68 

Quy trình chuyển đổi số trong 

quản trị nhân lực tại các doanh 

nghiệp Việt Nam 

Tác giả 

HTQG: "Chuyển đổi số 

và Quản trị nhân lực", 

NXB ĐHQG Hà Nội, 

Tháng 5/2021" 

2021 

12. Giáo trình/ sách tham khảo/ chuyên khảo 

TT Tên sách 
Chủ biên hoặc 

thành viên 
Năm/ Nhà xuất bản 

1 
Giáo trình Quản trị tác nghiệp 

doanh nghiệp thương mại 
Thành viên 

NXB Thống kê, Hà Nội 

2010 

2 
Bài tập tình huống và thực hành 

Quản trị nhân lực 
Thành viên 

NXB Thống kê, Hà Nội, 

2010 

3 Giáo trình Quan hệ lao động Chủ biên  
NXB Thống kê, Hà Nội, 

2014 

4 
Những vấn đề cốt yếu của Quản trị 

nhân lực doanh nghiệp thương mại  
Chủ biên 

NXB Lao động, Hà Nội, 

2014 

5 Giáo trình Tuyển dụng nhân lực  Thành viên 
NXB Thống kê, Hà Nội, 

2014 

6 Giáo trình Quản trị dự án  Thành viên 
NXB Thống kê, Hà Nội, 

2015 
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7 
Giáo trình Quản trị nhân lực căn 

bản 
Đồng chủ biên  

NXB Thống kê, Hà Nội, 

2016 

8 
Giáo trình Hoạch định nguồn nhân 

lực 
Đồng chủ biên 

NXB Thống kê, Hà Nội, 

2020 

9 
Sách tham khảo: Quản trị thực hành 

trách nhiệm xã hội 
Chủ biên  

NXB Đại học Quốc gia Hà 

Nội, Hà Nội, 2020 

10 

Sách tham khảo: Cam kết về lao 

động trong các FTA và giải pháp của 

Việt Nam 

Đồng chủ biên 
NXB Công Thương, Hà 

Nội, 2020 

13. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN  

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN 

các cấp 

Thời gian 

(bắt đầu - 

kết thúc) 

Chủ nhiệm/ 

Thư ký/ 

Thành viên 

Tình trạng 

 

Một số giải pháp hoàn thiện môi trường 

thành lập doanh nghiệp ngoài quốc 

doanh ở Việt Nam - Đề tài cấp trường 

1999/2000 Thành viên  Xếp loại: Tốt  

Một số giải pháp chủ yếu nhằm phát 

triển thị trường theo định hướng xã hội 

chủ nghĩa ở Việt Nam trong điều kiện tự 

do hóa thương mại - Đề tài Bộ Thương 

mại, MS: B2002 -78-009 

2002/2004 Thành viên  Xếp loại: Tốt  

Một số ý kiến góp phần giải quyết mối 

quan hệ lao động trong các doanh 

nghiệp liên doanh nước ngoài ở Việt 

Nam - Đề tài Bộ Giáo dục và Đào tạo 

2003/2004 Thành viên  Xếp loại: Tốt  

Nghiên cứu quy trình phát triển hệ thống 

tiêu thụ sản phẩm dệt may của Tổng 

công ty dệt may Việt Nam - Đề tài Bộ 

Công nghiệp 

2004/2005 Thành viên  Xếp loại: Tốt  

Hoàn thiện hệ thống chính sách và công 

cụ tiền lương trong các DNNN sau cổ 

phần hoá - Đề tài Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, MS: B2005-39-76 

2005/2006 
Thư ký  

 
Xếp loại: Khá  

Ứng dụng lý thuyết về chiến lược cạnh 

tranh vào các DN kinh doanh dịch vụ 

giao nhận hàng hóa ở nước ta trong điều 

kiện hội nhập kinh tế quốc tế - Đề tài Bộ 

2006/2007 Chủ nhiệm  
. 

Xếp loại: Tốt 
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Giáo dục và Đào tạo, MS: B2006-07-06 

Giải pháp phát triển chuỗi cửa hàng 

thuận tiện ở các khu đô thị mới thành 

phố Hà Nội - Đề tài Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, MS: B2007-07-34 

2007/2009 Thành viên  
. 

Xếp loại: Khá  

Đảm bảo và tăng cường đãi ngộ đối với 

cán bộ giáo viên trẻ trong bối cảnh mới 

của nhà trường - Dự án R&D, Trường 

Đại học Thương Mại 

2008/2009 Thành viên  Xếp loại: Tốt  

Nghiên cứu các biện pháp hỗ trợ đối với 

sản xuất và xuất khẩu một số sản phẩm 

công nghiệp (ô tô, xe máy, máy nông 

nghiệp) khi Việt Nam là thành viên của 

WTO - Đề tài Bộ Công thương, MS: 

2007-78-002 

2007/2008 
Thành viên  

 
Xếp loại: Tốt 

Giải pháp phát triển các dịch vụ hỗ trợ 

khởi nghiệp kinh doanh - Đề tài Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, MS: B2009-07-65 

2009/2010 
Thư ký  

 
Xếp loại: Tốt  

Xây dựng đề án thành lập Trung tâm 

Hướng nghiệp sinh viên và Quan hệ 

doanh nghiệp - Dự án R&D, Trường Đại 

học Thương mại 

2010/2010 
Chủ nhiệm 

 
Xếp loại: Tốt  

Dự báo bán hàng tại các doanh nghiệp 

thương mại trên địa bàn thành phố Hà 

Nội – thực trạng và giải pháp- Đề tài Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, MS: 2010-07-86 

2010/2011 
Chủ nhiệm  

 
Xếp loại: Tốt  

Chính sách và giải pháp phát triển kết 

cấu hạ tầng thương mại ở các khu đô thị 

mới thành phố Hà Nội đến năm 2015, 

tầm nhìn 2020 - Đề tài Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

2010/2012 
Thành viên  

 
Xếp loại: Tốt 

Nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh 

nghiệp ngành Công nghiệp tiêu dùng 

Việt Nam - Đề tài Bộ Công Thương, MS: 

21.12.RD/HĐ-KHCN 

2012/2012 
Thư ký  

 

Xếp loại: Xuất 

sắc  

Thực hiện trách nhiệm xã hội tại các 

doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy 
2013/2015 

 

Chủ nhiệm 
Xếp loại: Tốt 
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sản đồng bằng sông Cửu Long - Đề tài 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

Nghiên cứu xây dựng chuỗi cung ứng 

hàng tiêu dùng thiết yếu - Đề tài Bộ 

Công Thương, MS: 39.13.RD/HĐ-KHCN 

2013/2013 
Thành viên 

 
Xếp loại: Khá 

Nghiên cứu động lực làm việc của đội 

ngũ nhà giáo trong xu thế kinh tế thị 

trường và hội nhập quốc tế - Đề tài Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

2014/2016 
Thư ký 

 
Xếp loại: Tốt 

Chuỗi cung ứng sản phẩm chè xuất khẩu 

của các tỉnh khu vực Tây Bắc: Thực 

trạng và giải pháp - Đề tài nhánh cấp 

nhà nước 

2015/2016 
Thành viên  

 
Xếp loại: Tốt 

Hoàn thiện quan hệ lao động trong 

doanh nghiệp khi Việt Nam tham gia 

Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái 

Bình Dương (TPP). - Đề tài Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, MS: B2017-TMA-12 

2017/2018 
Chủ nhiệm 

 

Xếp loại: Xuất 

sắc  

14. Kinh nghiệm về giảng dạy 

Là một giảng viên có thâm niên 23 năm, tôi đã trực tiếp giảng dạy và có kinh 

nghiệm trong các lĩnh vực chuyên môn: Quan hệ lao động; Quản trị nhân lực; Các hoạt 

động tác nghiệp của quản trị nhân lực (Hoạch định nhân lực; Tuyển dụng nhân lực, Đào 

tạo và Phát triển nhân lực; Tổ chức và Định mức lao động...); Kinh tế nguồn nhân lực; An 

sinh xã hội; Quản lý nhà nước về lao động...; Quản trị học; Quản trị doanh nghiệp; Quản 

trị dự án... 

 

Tôi xác nhận những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác. 

 

 

Xác nhận của Trường Đại học Thương mại 

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2021 

Người khai ký tên 

 

 

 

 

 PGS.TS Nguyễn Thị Minh Nhàn 

 

              

 


